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Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
-----
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2020, hoà bình, hợp tác, liên kết để phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, xung đột cục bộ, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên là những thách thức lớn đe doạ sự ổn định và phát triển ở một số khu vực, quốc gia; tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh phức tạp. Quan hệ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, đi kèm theo đó là sự điều chỉnh chiến lược, chính sách ở nhiều quốc gia. Tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, đe dọa đến an ninh và ổn định trong khu vực.
Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu năm, đại dịch COVID-19 xảy ra với diễn biến phức tạp, đã tác động, ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội; sản xuất kinh doanh bị đình trệ; nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng; hàng triệu lao động thiếu, mất việc làm, giảm thu nhập. Trong khi đó, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, nhất là nắng nóng, hạn hán, giông lốc, sạt lở, lũ lụt ở các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long gây thiệt hại nặng nề, tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống.

Tuy nhiên, kế thừa thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 35 năm đổi mới, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, là một trong số ít các quốc gia giữ được mức tăng trưởng dương. Năm 2020 cũng là năm tiến hành Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm diễn ra nhiều ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yếu nước... đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Trước những diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ra Lời kêu gọi; Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều kết luận, nghị quyết, chỉ thị và chỉ đạo các cấp, các ngành quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép": vừa quyết liệt phòng chống dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc", vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Các chương trình, kế hoạch đã được xây dựng, điều hành một cách chủ động, linh hoạt, hiệu quả và khả năng thích ứng cao; có đối sách phù hợp, kịp thời với những vấn đề mới phát sinh và diễn biến tình hình quốc tế, trong nước; văn hóa, xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện quyết liệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng; an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; vai trò, vị thế của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.
Trong lĩnh vực báo chí, năm 2020 là năm có nhiều dấu ấn quan trọng trong công tác chỉ đạo, quản lý và hoạt động báo chí: Công tác chỉ đạo báo chí, quản lý báo chí tiếp tục được thực hiện nhất quán theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; việc chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí được tăng cường, nhất là đối với những sai phạm liên quan đến việc thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật, thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, tình trạng “báo hóa” các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội “núp bóng” hoạt động như cơ quan báo chí được tăng cường. Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (Quy hoạch báo chí) được triển khai quyết liệt, cơ bản bảo đảm tiến độ. Chú trọng, tăng cường bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, nhà báo; thực hiện tốt quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam. Các cơ quan báo chí chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, tính chuyên sâu của các chương trình, tin, bài, đặc biệt là các tuyến tin, bài thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ chủ quyền biển đảo; các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội...
Nhiệm vụ quan trọng của Hội nghị báo chí toàn quốc lần này là: Đánh giá kết quả công tác báo chí trong năm qua và khái quát kết quả của nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong hoạt động báo chí và công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; nhận diện xu hướng, thách thức và từ đó xác định những nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2021 và trong giai đoạn tới.
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ
1. Tình hình hoạt động báo chí

1.1. Ưu điểm

* Về nội dung thông tin trên báo chí

- Nhìn chung, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Nội dung thông tin trên báo chí phong phú, toàn diện, có tính phản biện xã hội cao đối với các vấn đề thuộc các lĩnh vực, đặc biệt là việc xây dựng, ban hành và thực thi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thực hiện "mục tiêu kép": vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. 

- Đáng chú ý, năm 2020, công tác thông tin tuyên truyền tập trung trọng tâm vào một số vấn đề lớn như: phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Đại hội Đảng các cấp, góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền thông tin đối ngoại trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, hợp tác để giải quyết những vấn đề chung trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh COVD-19 trên phạm vi toàn cầu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, thành tựu đổi mới của Việt Nam với bạn bè quốc tế và đồng bào ta sinh sống, làm việc ở nước ngoài bằng nhiều hình thức, loại hình, ngôn ngữ khác nhau; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo, trong đó tập trung tuyên truyền, cổ vũ ý chí quyết tâm và lập trường nhất quán của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, nâng cao đời sống tinh thần cho toàn dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; về phòng, chống thiên tai, bão lũ;...
- Công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19: Các cơ quan báo chí đã bám sát tình hình dịch bệnh, chỉ đạo của các cơ quan chức năng.  cập nhật thường xuyên, liên tục, chính xác và đầy đủ diễn biến tình hình dịch bệnh từ nguồn chính thức của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền; cung cấp số liệu, kết quả phòng chống dịch; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần chủ động phòng, chống dịch, nắm rõ các dấu hiệu mắc bệnh dịch COVID-19 và chủ động khai báo y tế khi trở về từ vùng dịch; tự giác thực hiện cách ly khi có yêu cầu của cơ quan chức năng; hướng dẫn, nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ sức khỏe, hình thành kỹ năng vệ sinh an toàn để tự tin đối phó với dịch bệnh, bảo vệ mình và cộng đồng. Phát hiện, tố giác các hành vi tiêu cực, lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi, tăng giá bán các mặt hàng y tế; thông tin phát hiện, hỗ trợ các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý các cá nhân, nhóm người tung tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh trên các kênh truyền thông xã hội... Tuyên truyền các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ để khắc phục tác động tiêu cực của COVID-19 với tinh thần không để ai bị bỏ lại ở phía sau. Việt Nam đã áp dụng biện pháp khống chế kiểm soát dịch bệnh đi kèm với bình ổn kinh tế xã hội; hướng dẫn việc ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống dịch
.
- Công tác thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch tiếp tục được tăng cường với nhiều hình thức, nội dung thông tin phong phú. Các cơ quan báo chí mở và duy trì chuyên mục, tăng cường và nâng cao chất lượng thông tin về nội dung này (Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Quốc phòng toàn dân…). Số lượng, chất lượng các chuyên mục, chương trình, tin bài mở mới đã tăng lên đáng kể, nhiều bài viết, chương trình
 có hiệu ứng tốt trong xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận. 
Bên cạnh các chương trình, tin tức thực hiện bằng tiếng Việt, một số cơ quan báo, đài còn thực hiện các chương trình, ấn phẩm bằng các tiếng dân tộc thiểu số để giúp bà con các vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, chống lại luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; thực hiện sản xuất tin, bài trực tiếp bằng các ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật) để giúp thông tin tuyên truyền lan tỏa trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng như cộng đồng quốc tế. 

- Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, báo chí ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải trí của người dân. Đặc biệt, trên phát thanh, truyền hình, nhiều chương trình giải trí, phim truyện lành mạnh, có nội dung giáo dục tốt đã được phát sóng.

* Về hoạt động nghiệp vụ

- Nhiều cơ quan báo chí đã có đổi mới mạnh mẽ trong việc đầu tư nâng cao chất lượng bài báo, trang báo, chương trình, kênh chương trình, tạo ra những tác phẩm báo chí có giá trị, có tác động xã hội lớn, đạt hiệu quả về thông tin tuyên truyền, tạo ra nhiều sản phẩm nội dung thương hiệu Việt được đông đảo dư luận quan tâm, hoan nghênh; đầu tư nâng cao chất lượng chương trình, thực hiện nhiều bản tin, chương trình truyền hình trực tiếp, tăng tỷ lệ chương trình tự sản xuất, hướng tới việc thay thế dần các chương trình khai thác từ nước ngoài. 

- Nhiều cơ quan báo chí đã đổi mới, tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại để đưa thông tin báo chí lên các hạ tầng, nền tảng truyền thông khác nhau để tăng khả năng tiếp cận tốt nhất của người dân đối với thông tin
. Hoạt động liên kết, hợp tác sản xuất, trao đổi chương trình được các cơ quan báo chí, nhất là các đài PTTH đẩy mạnh vừa tạo ra những chương trình hay, hấp dẫn khán, thính giả, vừa tạo thêm nguồn thu quảng cáo để bù đắp chi phí, duy trì hoạt động, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, nhiều Đài PTTH đã hình thành những chuyên mục truyền hình chung để cùng tạo ra những sản phẩm truyền hình mang bản sắc vùng miền như “Sắc màu Tây Bắc”; “Kết nối Đông Nam Bộ”; “Nhịp sống Tây Nguyên”…

1.2. Hạn chế, khuyết điểm 

Trong năm 2020, cùng với những ưu điểm, kết quả nêu trên, hoạt động báo chí còn bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm, tập trung ở một số vấn đề sau:

- Thông tin trên báo chí chưa toàn diện, chưa phản ánh đầy đủ hoạt động đa dạng của xã hội. Một số trường hợp, thông tin trên báo chí còn chậm, chưa kịp thời định hướng dư luận xã hội, nhất là các vụ việc quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Tính thuyết phục, tính xây dựng, phản biện và sức chiến đấu của các chương trình, tin bài chính luận chưa cao, còn khô cứng, sáo mòn, thiếu tính sáng tạo, thiếu phong phú, hấp dẫn... 
- Một số cơ quan báo chí vẫn để xảy ra tình trạng thông tin không đúng tôn chỉ, mục đích được quy định trong giấy phép; thông tin thiếu chọn lọc, nặng về phản ánh mặt trái, tiêu cực của xã hội; nhiều nội dung tin, bài giật tít phản cảm chưa có nhiều chuyển biến; một số thông tin trên báo chí chưa phù hợp với tư tưởng chỉ đạo, định hướng nói chung và với nhiệm vụ chính trị của báo chí, chưa coi trọng chức năng tuyên truyền, giáo dục, định hướng, vẫn chạy theo xu hướng “giật gân”, câu khách; còn tồn tại tình trạng đăng tải tin, bài theo nội dung đơn, thư của tổ chức, cá nhân, khai thác thông tin từ mạng xã hội nhưng chưa làm tốt việc thẩm định, kiểm chứng nguồn tin nên đã cho đăng tải thông tin không chính xác, hoặc sai sự thật, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tập trung nhiều ở báo chí điện tử. Vẫn còn tình trạng gỡ, sửa tin bài, cá biệt có một số trường hợp việc sửa tin, bài có dấu hiệu tiêu cực. Vẫn còn tình trạng phóng viên tham gia mạng xã hội có những phát biểu, bài viết về một số vấn đề nóng, vụ việc tiêu cực trái quan điểm chỉ đạo, có xu hướng kích động, gây nhiễu dư luận. 
- Tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử bước đầu được khắc phục song vẫn còn diễn biến phức tạp, cần phải được xử lý quyết liệt, dứt điểm trong những năm tới.

- Một số văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cộng tác viên của cơ quan báo chí tại địa phương hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, vượt quá chức năng, nhiệm vụ được giao; có trường hợp vi phạm luật báo chí và đạo đức nghề nghiệp; câu kết với một số đối tượng xấu nhằm sách nhiễu, vòi vĩnh doanh nghiệp, cơ quan, ép ký hợp đồng quảng cáo, đăng tải tin, bài thiên lệch quá nhiều vào mặt trái, không chú ý đúng mức và phản ánh khách quan những nỗ lực, kết quả tích cực địa phương, cơ quan, doanh nghiệp đã đạt được, ảnh hưởng xấu đến uy tín của những người báo chân chính, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương.

- Một số chương trình liên kết trên truyền hình, tập trung ở các chương trình giải trí, trò chơi truyền hình (game show), truyền hình thực tế, chưa được quản lý chặt chẽ, đã để xảy ra một số sai sót trong nội dung thông tin, như: hình ảnh, lời thoại phản cảm, thiếu tính thẩm mỹ, giáo dục, không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam…

- Vi phạm quy định quảng cáo, như: Thông tin quảng cáo quá tính năng, tác dụng của hàng hóa; quảng cáo thực phẩm chức năng có nội dung không rõ ràng gây hiểu lầm đó là sản phẩm thuốc; một số cơ quan báo, tạp chí điện tử hợp tác quảng cáo tự động với Mạng lưới quảng cáo xuyên biên giới nhưng không kiểm soát được nội dung quảng cáo, dẫn đến nhiều sai phạm như: quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ bất hợp pháp, bị cấm quảng cáo, nội dung quảng cáo vi phạm pháp luật...

- Sự tụt hậu về công nghệ, về phương thức làm báo hiện đại trong bối cảnh truyền thông xã hội, đặc biệt là mạng xã hội nước ngoài có bước phát triển vượt bậc về khoa học, ứng dụng công nghệ.

2. Thực trạng phát triển của cơ quan báo chí

2.1. Về số lượng  
Thực hiện Quy hoạch báo chí, trong năm 2020, cả nước đã giảm 71 cơ quan báo chí so với năm 2019. Tính đến ngày 31/12/2020, cả nước có 779 cơ quan báo chí, trong đó có 142 Báo (Trung ương: 68, địa phương: 74, 112 Báo có hoạt động báo điện tử); 612 Tạp chí (Trung ương: 520, địa phương: 92, có 98 Tạp chí có hoạt động tạp chí điện tử); 25 Cơ quan báo chí điện tử độc lập (09 Báo điện tử và 16 Tạp chí điện tử). Cả nước có 72 cơ quan có giấy phép hoạt động PTTH với 02 đài quốc gia (Đài THVN, Đài TNVN), 01 Đài TH KTS VTC, 64 đài địa phương, 05 đơn vị hoạt động truyền hình (Truyền hình Nhân Dân, Truyền hình Thông tấn, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Truyền hình Công an Nhân dân, Truyền hình Quốc hội) với tổng số 87 kênh phát thanh và 193 kênh truyền hình. Có 02 địa phương đã chuyển đổi sang mô hình tòa soạn hội tụ, đó là: Trung tâm truyền thông Quảng Ninh và Đài phát thanh, truyền hình và Báo Bình Phước. 
2.2 Về tình hình tài chính và nhân sự cơ quan báo chí
* Về tài chính
Trong năm 2020, sự phát triển mạnh mẽ truyền thông xã hội trên không gian mạng cùng những khó khăn của kinh tế, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, số lượng phát hành và quảng cáo của nhiều cơ quan báo chí giảm mạnh, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế báo chí. Đối với báo in và báo điện tử, tuy chưa có số liệu thống kê cụ thể nhưng theo báo cáo của nhiều cơ quan báo chí, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, doanh thu các quý II, quý III, quý IV đã giảm mạnh so với trước. Có cơ quan báo chí sụt giảm đến 70% doanh thu quảng cáo, tài trợ, hợp tác truyền thông. Về phát thanh, truyền hình, trong số 65/72 cơ quan phát thanh truyền hình (gọi là Đài PTTH), có 16 cơ quan là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; 02 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; 45 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; 02 đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên.  Tổng doanh thu năm 2020 của khối Đài PTTH đạt khoảng 9.471 tỷ đồng, trong đó doanh thu quảng cáo là 5.723 tỷ đồng; doanh thu khác là 1.864 tỷ đồng; doanh thu quảng cáo năm 2020 giảm 4%  so với năm 2019; tổng lợi nhuận của các Đài PTTH năm 2020 là 1.027 tỷ đồng, giảm 8% so với năm 2019; số kinh phí được NSNN cấp là 3.420 tỷ đồng (chủ yếu là kinh phí chi thường xuyên, dự án, chương trình mục tiêu...); nộp NSNN năm 2020 là 541,765 triệu đồng, giảm 7% so với năm 2019. Doanh thu của nhiều Đài PTTH giảm
 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và sự cạnh tranh về quảng cáo thương mại của các phương thức truyền thông khác, mạng xã hội youtube, facebook....

* Về nguồn nhân lực

Theo thống kê, nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí có trên 41.000 người, trong đó khối PTTH là 15.768 người. Phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí chủ yếu được đào tạo từ các trường đại học có chuyên ngành đào tạo báo chí như Học viện Báo chí - Tuyên truyền, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Huế, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh (khoa Quay phim) và các trường chuyên ngành khác. Cả nước hiện có 21.132 người đã được cấp thẻ nhà báo (tăng 725 thẻ nhà báo so với năm 2019). 


III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ  BÁO CHÍ


1. Một số kết quả chủ yếu trong năm 2020

1.1.  Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên báo chí; việc  tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí có nhiều đổi mới và chủ động
- Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, kịp thời hơn, quyết liệt, bám sát hơn với tình hình thực tiễn; chủ động nắm bắt các sự kiện, kịp thời thông tin, định hướng dư luận xã hội bảo đảm khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin, bảo đảm việc chỉ đạo, cung cấp thông tin thống nhất, kịp thời và thuyết phục, nhất là những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, bảo đảm để báo chí giữ vững vai trò định hướng, chi phối thông tin trong xã hội. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, công tác hội nhà báo các cấp có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng chủ động, kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn để rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định mới nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong lĩnh vực báo chí. 

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam chủ động định hướng, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, thuyết phục trong công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hoạt động đối ngoại, công tác bảo vệ chủ quyền, các sự kiện trọng đại của đất nước; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp đưa tin sai sự thật, gây tác động tiêu cực đến lợi ích quốc gia và tổ chức, cá nhân, xã hội. Với phương châm triển khai quyết liệt, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm đã góp phần bảo đảm báo chí giữ được vai trò tiên phong, định hướng, tạo đồng thuận trong xã hội và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và đóng góp quan trọng vào thành công của công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở nước ta.
- Ban hành kịp thời nhiều đề án, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền đối với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, như: 90 năm thành lập Đảng, 130 năm sinh nhật Bác, 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước: Việt Nam giữ cương vị Ủy ban Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc; Chủ tịch AIPA 41; Chủ tịch ASEAN..., qua đó, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí chủ động trong hoạt động và tác nghiệp, góp phần tạo ra nhiều sản phẩm báo chí tuyên truyền với chất lượng tốt, phản ánh khách quan về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo, đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch; tăng cường cung cấp thông tin và chỉ đạo thông tin theo định hướng về các chương trình, mục tiêu lớn của Đảng, Nhà nước tạo sự đồng thuận trong xã hội. 
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các cuộc họp giao ban công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí; tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề giữa cơ quan chỉ đạo với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chủ quản báo chí nhằm quán triệt việc thực hiện Quy hoạch báo chí, chấn chỉnh tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp; lưu ý, nhắc nhở kịp thời các hành vi vi phạm. Năm 2020 cũng là năm đầu tiên triển khai thêm các cuộc họp giao ban riêng với các Tạp chí, qua đó đã cung cấp đầy đủ thông tin và kịp thời định hướng trực tiếp thông tin cho nhiều cơ quan Tạp chí mà trước đây ít có điều kiện tham gia giao ban hàng tuần. Đồng thời phối hợp tạo điều kiện cho đại diện các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc cung cấp, phản hồi thông tin tại giao ban báo chí.
- Công tác chỉ đạo, quản lý thông tin báo chí có bước chuyển mạnh mẽ về tư duy quản lý từ cách làm cũ sang cách làm mới “quản lý theo số lớn”, trong đó việc sử dụng công nghệ để đo đếm, đánh giá, xếp hạng... đóng vai trò quyết định trong phân tích, tổng hợp để nắm bắt, nhận biết các xu thế thông tin, phát hiện các biểu hiện cần có sự điều chỉnh kịp thời. Thể hiện rõ nét nhất trong công tác chỉ đạo, quản lý thông tin trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đã dựa trên cơ sở kết quả phân tích, tổng hợp xu hướng thông tin để kịp thời điều tiết thông tin theo hướng tăng cường các thông tin tích cực tạo niềm tin, ổn định dư luận xã hội trong các đợt bùng phát dịch bệnh, ngăn chặn có hiệu quả các xu hướng thông tin có thể gây tâm lý bất an trong nhân dân.

- Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, các cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp trong việc đấu tranh xử lý thông tin xấu độc trên môi trường mạng internet, đạt được kết quả bước đầu tích cực.
- Việc triển khai áp dụng 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam bước đầu phát huy tác dụng. Các cấp hội quan tâm tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm đạo đức nghề nghiệp. 

- Cơ quan chỉ đạo, quản lý tiếp tục áp dụng các giải pháp kỹ thuật giám sát việc gỡ bài, sửa bài của các cơ quan báo chí, góp phần chấn chỉnh tình trạng gỡ, sửa tin, bài tùy tiện, thiếu nguyên tắc.
- Công tác quản lý của cơ quan chủ quản đối với cơ quan báo chí trực thuộc có nhiều đổi mới, bám sát thực tiễn. Nhiều địa phương đã chủ động ban hành các quy trình, quy chế phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng trong việc cung cấp, chia sẻ thông tin với báo chí, nhất là những vấn đề quan trọng. Nhìn chung, các cơ quan chủ quản đã quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi (cả về kinh phí, cơ sở vật chất, biên chế, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, ...) cho cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên..., giúp cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và có cơ hội để phát triển các mô hình tòa soạn hiện đại, theo kịp sự phát triển của xã hội. Nâng cao trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, vướng mắc của tổ chức, cá nhân liên quan đến cơ quan báo chí trực thuộc, bảo đảm sự công bằng, khách quan.
1.2.  Công tác xây dựng chính sách và kiện toàn hệ thống pháp luật về báo chí 
Trong năm 2020, các cơ quan quản lý báo chí tiếp tục xây dựng, đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành và chủ động ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế tạo điều kiện cho cơ quan báo chí hoạt động tốt hơn
. Để khắc phục tình trạng “báo hóa tạp chí”, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san để xác định rõ tính chuyên ngành trong đề án của các cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép tạp chí điện tử và các mẫu tờ khai, giấy phép liên quan nhằm đảm bảo tạp chí điện tử hoạt động đúng tính chất. Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và đề xuất với Chính phủ về Đề án hỗ trợ cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ chính trị và thông tin tuyên truyền thiết yếu nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển các cơ quan báo chí theo hướng hiện đại. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Diễn đàn “Chuyển đổi số và các mô hình kinh tế mới cho báo chí” tại Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh, khởi động cho sáng kiến mới hỗ trợ các cơ quan báo chí chuyển đổi số, đa dạng hóa loại hình truyền thông, tạo sản phẩm mới; triển khai một số giải pháp cấp bách hỗ trợ các cơ quan báo chí
. 
1.3. Công tác triển khai quy hoạch báo chí 
Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành địa phương, đơn vị liên quan tập trung cao điểm thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (Quy hoạch báo chí) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Tổng số 78 cơ quan, tổ chức, địa phương phải thực hiện sắp xếp, quy hoạch báo chí trong năm 2019 và năm 2020 theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Tiến độ quy hoạch đến nay, tổng số 61/78 cơ quan, tổ chức, địa phương đã hoàn thành thực hiện sắp xếp, quy hoạch báo chí
. Hiện đang xem xét, xử lý hồ sơ của các trường hợp còn chưa hoàn thành quy hoạch, đảm bảo đúng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
* Đánh giá bước đầu về 02 năm thực hiện Quy hoạch:

- Việc triển khai quy hoạch, sắp xếp các cơ quan báo chí trong giai đoạn 02 năm (2019 và 2020) đã cơ bản đảm bảo đúng phương án, lộ trình theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chức năng tổ chức nhiều buổi làm việc trực tiếp với các cơ quan chủ quản có báo chí phải quy hoạch, sắp xếp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, ban hành và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ban hành nhiều văn bản đôn đốc triển khai và hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch, sắp xếp các cơ quan báo chí. Cơ quan chuyên môn đã phải hướng dẫn nhiều lần để các cơ quan chủ quản hoàn thành hồ sơ (có những cơ quan phải trao đổi, hướng dẫn, làm việc, đôn đốc đến 10 lần); đồng thời, đã nỗ lực thẩm định, xử lý hơn 100 hồ sơ trong một thời gian ngắn. Tiến hành cấp phép chuyển đổi mô hình hoạt động từ báo thành tạp chí, sáp nhập, chuyển đổi cơ quan chủ quản chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; tôn chỉ, mục đích của tạp chí thể hiện đúng tính chất chuyên sâu, chuyên ngành, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn, phản biện chính sách về lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản. Dự kiến đến ngày 31/12/2020, cơ bản hoàn thành quy hoạch, sắp xếp các cơ quan báo chí giai đoạn năm 2019 và 2020.
- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (văn bản số 2050/BTTTT-CBC ngày 04/6/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ).

1.4.  Công tác rà soát, chấn chỉnh hoạt động của cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên, cộng tác viên
Năm 2020, cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã tăng cường rà soát tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo chí, xử lý nghiêm các trường hợp cơ quan báo chí hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích; tiến hành kiểm tra một số cơ quan báo chí, văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí; đo lường định lượng độc giả, đánh giá hiệu quả nội dung thông tin trên cơ sở số liệu thống kê để từ đó nhận định, đánh giá được “dòng chảy của báo chí”; xây dựng bộ công cụ đánh giá tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí nhằm phát hiện sai phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục triển khai các giải pháp tăng cường quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú; đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông có báo cáo đánh giá hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí tại địa phương định kỳ 06 tháng/1 lần; ban hành các văn bản về việc sử dụng các loại giấy tờ, thẻ gây nhầm lẫn với thẻ nhà báo nhằm chấn chỉnh tình trạng một số phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí lợi dụng các loại giấy tờ, thẻ này để tiếp xúc doanh nghiệp, mời chào quảng cáo, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín nghề nghiệp của các nhà báo đang hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản yêu cầu tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí; đồng thời tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động các cơ quan báo chí và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về báo chí. Căn cứ tính chất mức độ, sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí đối với vi phạm của cơ quan báo chí, nhất là trường hợp cơ quan báo chí có nhà báo, phóng viên lợi dụng hoạt động báo chí vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự.

1.5.  Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí
Năm 2020, các cơ quan quản lý tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các thông tin sai sự thật; triển khai các biện pháp kỹ thuật, tích cực đàm phán, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới tuân thủ pháp luật Việt Nam ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu, độc, phản động, sai sự thật, quảng cáo vi phạm pháp luật.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên các cơ quan quản lý báo chí đã điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra và chuyển mạnh sang hình thức giám sát, kiểm tra đột xuất theo chuyên đề khi có dấu hiệu vi phạm
. Triển khai thanh tra, kiểm tra 10 tạp chí chuyên sâu vào việc thực hiện quy định của giấy phép, thực hiện tôn chỉ, mục đích, tập trung giải quyết vấn đề “báo hóa tạp chí” đã đạt được kết quả cụ thể, được xã hội đồng tình, ủng hộ. 
Kể từ ngày 01/12/2020, Nghị định số 119/2020/NĐ-CP có hiệu lực, theo đó lực lượng thanh tra Sở Thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền xử lý đối với tất cả các cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương, và do đó sẽ góp phần giúp cho việc xử lý các hành vi vi phạm sẽ kịp thời và hiệu quả hơn.

- Về kết quả xử phạt vi phạm hành chính: Xử phạt 18 cơ quan báo chí với tổng số tiền 427.700.000 đồng; 13 trường hợp thông tin điện tử với tổng số tiền 600.500.000 đồng; 01 doanh nghiệp truyền hình trả tiền.
- Thực hiện thu hồi 103 giấy phép hoạt động báo chí theo quy hoạch; tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo chí đối với 02 cơ quan báo chí và thu hồi thẻ nhà báo của 02 trường hợp do có sai phạm nghiêm trọng.

* Về xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu quả hoạt động của đường dây nóng về báo chí 

- Các đơn vị chức năng của Bộ đã tiếp nhận 528 đơn thư khiếu tố, kiến nghị của cá nhân và các tổ chức. Các đơn thư đã được giải quyết dứt điểm; những trường hợp không thuộc thẩm quyền sẽ được cơ quan quản lý hướng dẫn và chuyển đến các cơ quan, đơn vị để giải quyết theo đúng thẩm quyền. Nội dung các đơn thư phản ánh chủ yếu là: cung cấp thông tin giả mạo, không đúng sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự nhân phẩm của tổ chức, cá nhân khác. Một số cơ quan báo chí bị xử phạt vì thông tin sai sự thật, thông tin không đúng quy định trong giấy phép; thông tin thiếu nhạy cảm chính trị, không bám sát chỉ đạo, định hướng thông tin. Tiếp tục tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về những sai phạm và nhũng nhiễu của phóng viên qua dường dây nóng
. Tại địa phương, đã có trên 50 Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành việc thiết lập đường dây nóng báo chí, đồng thời thiết lập cổng thông tin để cung cấp thông tin về các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân ở địa phương khi làm việc với các phóng viên báo chí và góp phần ngăn chặn hiệu quả tình trạng lợi dụng báo chí hoặc giả danh báo chí để trục lợi. Hoạt động đường dây nóng dần hiệu quả, người dân biết tới nhiều hơn, phản ánh các nội dung quan tâm đến cơ quan quản lý. Nhiều thông tin từ đường dây nóng được thông báo cho lãnh đạo cơ quan báo chí để quản lý phóng viên, đồng thời rút kinh nghiệm trong giao ban báo chí hàng tuần và được cung cấp cho Hội Nhà báo Việt Nam để xem xét, xử lý về đạo đức nghề nghiệp.
- Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp nhận 111 đơn thư phản ánh, khiếu nại tố cáo, trong đó có 21 đơn thư liên quan đến việc hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp; 56 đơn thư khiếu nại về thông tin trên báo chí không chính xác; có hơn 8 vụ vi phạm đạo đức nghề nghiệp, trong đó Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp cấp Trung ương đã ra quyết định khai trừ, thu hồi thẻ hội viên của 02 trường hợp vi phạm pháp luật do có hành vi tống tiền doanh nghiệp bị bắt quả tang tại Quảng Ninh.
* Về kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp
- Các cơ quan chức năng đã triển khai đồng bộ một số giải pháp chấn chỉnh, xử lý tình trạng “báo hóa tạp chí”, như: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với tạp chí thực hiện không đúng với tôn chỉ mục đích ghi trong giấy phép; công khai tôn chỉ mục đích của tất cả cơ quan báo chí lên cổng thông tin điện tử của Bộ, đồng thời có văn bản thông báo rộng rãi tới các cơ quan hành chính trên cả nước cân nhắc việc cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định của pháp luật, trong đó có quy định về tôn chỉ mục đích áp dụng cho từng cơ quan báo chí; ban hành Thông tư thay thế Thông tư 48 về hướng dẫn hồ sơ xin cấp phép hoạt động báo chí, với các mẫu biểu, tờ khai chi tiết áp dụng cho loại hình báo và loại hình tạp chí, bảo đảm tạp chí phải thực sự có nội dung mang tính chuyên sâu, chuyên ngành... Hoạt động trang Thông tin điện tử tổng hợp đã từng bước đi vào nền nếp, tình trạng “báo hóa” trang tin điện tử tổng hợp đã bước đầu bị ngăn chặn sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông quyết liệt xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm này vào cuối năm 2019. Một bộ phận làm trang tin điện tử tổng hợp chuyển sang làm mạng xã hội vì theo quy định, trang tin điện tử tổng hợp không được tự sản xuất tin bài mà phải dẫn nguồn từ cơ quan báo chí nên sẽ bị phụ thuộc vào việc kiểm duyệt của các báo.
* Công tác rà soát, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên mạng
- Năm 2020, công tác ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam trên không gian mạng đã đạt được hiệu quả cao nhất từ trước tới nay. Các cơ quan chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp về kỹ thuật, pháp lý, truyền thông, kinh tế… để đấu tranh quyết liệt với các nền tảng xuyên biên giới, điển hình là Facbook và Google để thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của phía Việt Nam. Đặc biệt, từ cuối tháng 8/2020 đến nay đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin bôi nhọ, xuyên tạc về các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước ta, đồng thời triển khai đồng bộ hệ thống kỹ thuật để giám sát, phát hiện và chặn lọc các nguồn tin xấu độc trên không gian mạng.
1.6.  Công tác hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ báo chí; hợp tác quốc tế và tăng cường thông tin đối ngoại trong lĩnh vực báo chí

Trong năm 2020, nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, quản lý nhà nước về báo chí cho các nhà báo, phóng viên đã được tổ chức góp phần nâng cao năng lực, trình độ và kịp thời cập nhật các thông tin cần thiết cho đội ngũ nhà báo
; tiếp tục duy trì tốt các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí và ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả, thiết thực.
1.7.  Tổ chức, chỉ đạo công tác khen thưởng trong hoạt động báo chí

Để ghi nhận những thành tích và động viên kịp thời các tập thể, cá nhân các cơ quan báo chí trên cả nước; căn cứ vào tiêu chuẩn khen thưởng, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã tặng bằng khen, hiệp y đề nghị khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân cơ quan quan báo chí có thành tích trong hoạt động báo chí, trong các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đột xuất như phòng chống dịch Covid-19... Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì trì, phối hợp các cơ quan tổ chức Hội nghị tuyên dương người làm báo tiêu biểu nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
. 
2. Một số hạn chế trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí
2.1. Về phía cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí
- Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí đã có nhiều đổi mới, tuy nhiên trong một số trường hợp khi xảy ra các vấn đề “nóng” được xã hội quan tâm, diễn biến nhanh nhưng việc ứng dụng công nghệ còn hạn chế dẫn tới làm chậm sự lan tỏa của các thông tin dẫn dắt dư luận xã hội; trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, có lúc còn chưa kịp thời điều tiết thông tin dẫn đến tần suất, liều lượng thông tin dồn dập, quá mức, tạo tâm lý bất an, hoang mang trong xã hội, nhất là việc phản ứng của các cơ quan, đơn vị, các ngành có liên quan đến sự việc nhạy cảm còn lúng túng, chưa kịp thời. Tình trạng nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật hình sự của các phóng viên, cộng tác viên có chiều hướng gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ vi phạm, một số vụ việc vi phạm nghiêm trọng, bị xử lý hình sự. 

- Việc xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, chấn chỉnh tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích, nhất là đối với các tạp chí điện tử trực thuộc Hội đã có nhiều cố gắng và đạt được kết quả cụ thể nhưng đây vẫn còn là vấn đề gây bức xúc trong dư luận xã hội và giới báo chí. Vẫn còn có những sai phạm của cơ quan báo chí chưa được chủ động phát hiện sớm để xử lý nghiêm, kịp thời.

- Một số định mức kinh tế kỹ thuật về báo chí và cơ chế đặt hàng báo chí chưa được tháo gỡ triệt để, nhiều địa phương vẫn còn lúng túng và gặp khó khăn trong việc áp dụng vào thực tế. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp với thực tiễn có liên quan đến công tác chỉ đạo, quản lý báo chí diễn ra chậm. Một số cán bộ làm công tác tham mưu chỉ đạo, quản lý báo chí chưa bám sát thực tiễn phát triển của báo chí hiện đại.
- Vai trò của Hội Nhà báo các cấp, chưa thực sự chủ động trong việc đưa ra những phán quyết về chuyên môn nghiệp vụ và xử lý kỷ luật hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp do đó chưa có tác dụng răn đe, ngăn ngừa, cảnh tỉnh những trường hợp vi phạm.

2.2. Về phía cơ quan chủ quản
- Sự phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản trong quản lý báo chí có lúc, có nơi còn chưa chủ động, kịp thời. Một số cơ quan báo chí có những vi phạm nghiêm trọng, đã được nhắc nhở, phê bình, đề nghị cơ quan chủ quản làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và các cá nhân liên quan nhưng cơ quan chủ quản không tích cực chấn chỉnh, xử lý kỷ luật hoặc xử lý không nghiêm. 

- Tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí của một số cơ quan chủ quản thực hiện chưa chặt chẽ. Vẫn còn tình trạng cơ quan chủ quản chưa quan tâm đúng mức tới công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí thuộc quyền. 

- Một số cơ quan chủ quản còn lúng túng trong việc chỉ đạo, quản lý cơ quan báo chí trực thuộc, nhất là chưa thực sự sâu sát, bị động trong việc thực hiện quy hoạch báo chí, tiến độ triển khai chậm, còn nặng về sắp xếp mà chưa coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chưa làm tốt công tác tư tưởng dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo phức tạp trong cơ quan báo chí; chưa quyết liệt trong việc chấn chỉnh các hành vi vi phạm của cơ quan báo chí và trách nhiệm của của người đứng đầu, các cá nhân liên quan; vẫn để xảy ra tình trạng cơ quan báo chí không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, xu hướng “thương mại hoá” chậm được khắc phục, nhiều thông tin trên báo chí thiếu chọn lọc, nặng về phản ánh mặt trái, tiêu cực của xã hội; nhiều nội dung tin, bài giật gân, câu khách khiến cho tính trung thực của báo chí bị giảm sút.

- Trình độ nghiệp vụ một bộ phận cán bộ làm công tác chỉ đạo, quản lý báo chí thuộc các cơ quan chủ quản báo chí vẫn còn hạn chế, chưa theo kịp sự phát triển của báo chí và công nghệ thông tin hiện nay. 

3. Nguyên nhân của hạn chế

- Công tác chỉ đạo, quản lý thông tin còn tập trung nhiều vào các sự kiện cụ thể, thiếu bao quát toàn diện, chưa chú trọng thúc đẩy sự tương tác giữa báo chí và các loại hình truyền thông xã hội khác.

- Việc chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí ngày càng khó khăn hơn, nhất là nhiều cơ quan báo chí phát triển loại hình báo điện tử, tạp chí điện tử, cập nhật thông tin liên tục (dẫn tới nguy cơ có nhiều sai phạm hơn) tạo ra áp lực cho cơ quan quản lý phải tăng cường giám sát liên tục và xử lý nhanh, hiệu quả trong khi còn hạn chế về nhân lực, điều kiện, phương tiện kỹ thuật và thời gian.

- Quy định pháp luật về báo chí và pháp luật có liên quan chưa theo kịp với một số tình huống phát sinh trên thực tế của hoạt động báo chí.

- Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, hoạt động chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ đã làm cho nhiều quy định của pháp luật về quản lý báo chí trở nên không còn phù hợp với thực tế; nhiều hành vi mới phát sinh; nhiều loại hình truyền thông mới ra đời, đặc biệt là xu thế “truyền thông công dân” (mỗi công dân tự xây dựng mình thành một kênh truyền thông bằng cách sử dụng các tiện ích của mạng xã hội hoặc internet) khiến cho công tác chỉ đạo, quản lý báo chí gặp nhiều khó khăn.
- Việc ứng dụng công nghệ trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí còn hạn chế, chưa phản ứng kịp với diễn biến của thực tế.
- Công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, nghiệp vụ truyền thông, về khoa học, công nghệ cho những người làm công tác chỉ đạo, quản lý và hoạt động trong lĩnh vực báo chí ở một số bộ, ngành, địa phương, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí còn hạn chế; chưa đầu tư thích đáng các trang thiết bị, công nghệ, kỹ thuật phục vụ cho công tác quản lý.
4. Đánh giá công tác báo chí giai đoạn 2016 - 2020 
Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng giai đoạn 2016-2020, có thể thấy công tác báo chí đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy ưu điểm, bước đầu khắc phục được những hạn chế thiếu sót của thời gian trước đây. Cụ thể:
4.1. Công tác ban hành và triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của Đảng đối với lĩnh vực báo chí kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn
. Công tác thể chế hóa các quan điểm của Đảng về báo chí thành pháp luật của Nhà nước được đẩy mạnh và đạt đươc những kết quả đáng ghi nhận
.
4.2. Công tác chỉ đạo, định hướng, tổ chức thông tin và quản lý thông tin trên báo chí đảm bảo nguyên tắc một đầu mối: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp thực hiện theo phương châm: Chủ động, sâu sát, chính xác, kịp thời, xuyên suốt, kiên quyết, hiệu quả, thuyết phục, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, có ảnh hưởng sâu rộng đối với cộng đồng. Hiệu quả, hiệu lực của công tác chỉ đạo, định hướng, công tác quản lý nhà nước về báo chí đã được nâng cao, đạt được những kết quả cụ thể; việc thực hiện tôn chỉ, mục đích, việc khắc phục tình trạng “báo hóa” tạp chí đạt kết quả tích cực hơn. Các cơ quan hành chính nhà nước bước đầu thực hiện nghiêm việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; công tác quy hoạch thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và các yêu cầu đặt ra, từng bước ổn định hệ thống báo chí, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả trong triển khai các nhiệm vụ công tác báo chí, từ tham mưu xây dựng văn bản chỉ đạo của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo, định hướng thông tin; cấp phép hoạt động báo chí, quản lý cơ quan báo chí, nhà báo đến thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí.
4.3. Báo chí đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội, là diễn đàn của Nhân dân; giữ vai trò quan trọng tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền trên báo chí đã bám sát định hướng của Đảng, thông tin chủ đạo, tích cực đã tạo đồng thuận xã hội, gây dựng niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là giai đoạn diễn ra đại dịch COVID-19; báo chí tích cực tham gia tạo khí thế đấu tranh phòng chống tham nhũng, các biểu hiện mất dân chủ cơ sở; định hướng thông tin rộng đường dư luận để không phát sinh điểm nóng; đấu tranh chống các hành vi vi phạm đạo đức xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế.
4.4. Cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã huy động sức mạnh tổng hợp các lực lượng, đặc biệt là báo chí, truyền thông trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc; triệt phá, chặn gỡ các thông tin sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; yêu cầu các công ty nền tảng nội dung xuyên biên giới phải cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam.

4.5. Cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, quản lý, bắt kịp xu thế trong bối cảnh chuyển đổi số. Cơ quan quản lý đã áp dụng công nghệ để đo kiểm, đánh giá, thẩm định, nhìn thấy xu hướng bức tranh báo chí để đưa ra quyết định chỉ đạo, quản lý phù hợp. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí từng bước ứng dụng công nghệ, hoàn thiện dịch vụ công cấp độ 3, cấp 4 đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực báo chí, đảm bảo việc quản lý chặt chẽ hơn, tạo điều kiện thuận lợi cơ quan báo chí, nhà báo tiếp cận các dịch vụ công trong lĩnh vực báo chí.


4.6. Các cơ quan báo chí chuyển đổi số mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân các vùng miền, rút ngắn tỷ lệ chênh lệch thụ hưởng thông tin giữa đồng bằng và vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Mô hình cơ quan báo chí có sự thay đổi theo hướng tinh gọn, phát triển cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện, tạo sức mạnh tổng hợp trong định hướng, chi phối thông tin. 

4.7. Cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan Hội Nhà báo đã có sự quan tâm cả về cơ chế chính sách và công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân, tôn vinh những người làm báo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đã có nhiều cuộc thi, nhiều giải thưởng để tôn vinh những người làm báo.
4.8. Công tác cán bộ báo chí và công tác kiểm tra, giám sát được cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đặc biệt quan tâm; rà soát, lựa chọn những cán bộ báo chí đảm bảo phẩm chất đạo đức, chính trị, nghiệp vụ để lãnh đạo cơ quan báo chí, không xem xét hiệp y những trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện ở cương vị người lãnh đạo cơ quan báo chí. Nhiều cơ quan báo chí và nhà báo đã bị xử lý do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về báo chí, quy định đạo đức người làm báo, qua đó góp phần chấn chỉnh kỷ cương trong hoạt động báo chí.
IV. XU HƯỚNG VÀ THÁCH THỨC TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ HIỆN NAY
1. Xu hướng

- Chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, truyền thông sẽ diễn ra mạnh mẽ và rất nhanh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; báo chí không chỉ đóng vai trò là nguồn thông tin phản ánh mọi lĩnh vực đời sống xã hội mà báo chí trong thời kỳ mới phải là “bộ lọc” thông tin, kiến giải những vấn đề mang tính bản chất từ hiện tượng xã hội để bảo đảm thực hiện tốt sứ mạng của nền báo chí cách mạng và phát triển theo hướng hiện đại.
- Sự dịch chuyển phương thức tiếp cận thông tin của người đọc, nghe, xem từ bị động sang chủ động và công nghệ định hướng, dẫn dắt (gợi ý) người dùng diễn ra nhanh chóng và là xu thế chủ đạo, đòi hỏi các cơ quan báo chí phải có chiến lược tổ chức, vận hành và quản lý hoạt động theo mô hình mới (đa nền tảng, tăng tính tương tác, ...) để có thể đáp ứng nhu cầu của khán giả.

- Cạnh tranh thông tin giữa các loại hình truyền thông ngày càng cao; xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân, doanh nghiệp tự sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình (các audio, video) và cung cấp lên các hạ tầng truyền dẫn trên mạng internet qua các trang web, ứng dụng, mạng xã hội, hình thành xu thế “truyền thông đại chúng” với những thông tin đa chiều, khó định hướng.
- Có hiện tượng một bộ phận cán bộ, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, có biểu hiện tự mãn, trục lợi, thích thể hiện “quyền lực truyền thông”; làm báo theo kiểu áp đặt, thiếu tính xây dựng, tính nhân văn.
- Nguồn thu quảng cáo tiếp tục dịch chuyển mạnh sang các nền tảng truyền thông mới.
2. Thách thức

- Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, điều hướng nội dung, đáp ứng nhu cầu, sở thích người dùng diễn ra nhanh, đòi hỏi các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí phải có khả năng nắm bắt nhanh và dự báo sớm được tác động của xu thế này trong việc định hướng báo chí và truyền thông trên mạng; các cơ quan báo chí cần nâng cao cảnh giác và thường xuyên chuyển đổi cách thức kiểm soát các thông tin, bình luận khi tham gia, cập nhật thông tin lên mạng xã hội.
- Áp lực về chuyển đổi mô hình, cách thức hoạt động của các cơ quan báo chí sau khi thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đặt ra nhiều thách thức đối với các cơ quan báo chí, nhất là vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy và kinh tế báo chí.

- Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế xã hội nói chung và hoạt động của cơ quan báo chí nói riêng vẫn tiếp tục là nguy cơ lâu dài (làm sụt giảm nguồn thu quảng cáo và gia tăng chi phí hoạt động).

- Tốc độ phát triển kinh tế xã hội diễn ra nhanh, nhiều hành vi vi phạm pháp luật ngày càng tinh vi, phức tạp, nguy hiểm do đó đòi hỏi công tác bảo vệ nhà báo, phóng viên trong quá trình tác nghiệp cần phải được coi trọng và tăng cường, nhất là đối với các phóng viên, nhà báo thực hiện mảng đề tài phóng sự điều tra; bên cạnh đó các phóng viên, nhà báo cũng cần phải thường xuyên học hỏi, nâng cao nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và đạo đức khi tác nghiệp.

V. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2021
Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác, liên kết phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng cạnh tranh chiến lược giữa một số quốc gia, đối tác lớn trong khu vực, trên biển tiếp tục diễn ra gay gắt; thách thức của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh phi truyền thống, tình hình Biển Đông phức tạp, đặc biệt là những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 có thể kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khủng hoảng về tài chính, tiền tệ, nợ công trên phạm vi toàn cầu và những thách thức lớn đối với thương mại, đầu tư, tăng trưởng, bất bình đẳng, nghèo đói và các vấn đề xã hội sẽ có tác động không nhỏ tới việc phát triển kinh tế xã hội và đời sống người dân nước ta.
Trước những thuận lợi, khó khăn, cùng với thách thức đan xen, các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đòi hỏi cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm như đã nêu ở trên, rút ra bài học kinh nghiệm, nỗ lực hơn nữa, phát huy kết quả năm 2020 và cả nhiệm kỳ qua để tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2021:

1. Đối với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí

1.1.  Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; sự phối hợp với Hội Nhà báo và cơ quan chủ quản nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, kịp thời đề xuất, kiến nghị các biện pháp, giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tiến hành sơ kết việc thực hiện mô hình cơ quan báo chí hội tụ, đa phương tiện để đánh giá những mặt tích cực, hạn chế, bất cập và có định hướng cho việc triển khai trong thời gian tới; giữ vững vai trò chỉ đạo, định hướng để báo chí thực hiện tốt sứ mạng của báo chí cách mạng, tạo đồng thuận xã hội vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, chủ động hội nhập và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế...
1.2. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí thông tin đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; góp phần lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, mô hình tốt, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế-xã hội, góp phần đưa nền kinh tế hồi phục nhanh sau đại dịch COVID-19.

1.3. Đổi mới công tác chỉ đạo việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đảm bảo có sự tham gia và phối hợp tích cực, chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan chức năng và báo chí; tổ chức họp giao ban định kỳ giữa các đơn vị liên quan để đánh giá kết quả và thống nhất cơ chế, phương thức tuyên truyền xuyên suốt, đồng bộ với sự tham gia của các cơ quan báo chí.
1.4. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và hệ thống báo chí để rà soát, đánh giá đầy đủ, toàn diện những vấn đề phát sinh, bất cập của quy định pháp luật, làm cơ sở đề xuất sửa đổi Luật Báo chí trong năm 2021, trong đó chú trọng quản lý nội dung đi đôi với quản lý nền tảng, công nghệ, vừa tạo điều kiện cho báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu, vừa phát triển các nội dung giải trí. 

1.5. Chuyển mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch sang giám sát, kiểm tra chuyên đề và tập trung giải quyết căn bản các vấn đề “nóng”, có tác động lớn trong xã hội, trong ngành, đặc biệt là đối với các hành vi thực hiện sai tôn chỉ, mục đích và thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng.
1.6. Đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng các công nghệ đo lường hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, quản lý báo chí; Có cơ chế, giải pháp thúc đẩy phát triển nhóm cơ quan báo chí chủ lực để thực hiện tốt công tác định hướng dư luận xã hội, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…; Triển khai Đề án “Hỗ trợ báo chí thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu giai đoạn 2021-2025” sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành; đổi mới, tăng cường các giải pháp đấu tranh, xử lý thông tin sai trái, vi phạm pháp luật Việt Nam trên nền tảng truyền thông xuyên biên giới; tăng cường các biện pháp hỗ trợ cơ quan báo chí bảo vệ bản quyền báo chí nhằm thúc đẩy phát triển nội dung trong nước. 

1.7. Thường xuyên tổ chức giao ban, hội thảo, hội nghị chuyên đề với các cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan báo chí; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quản lý báo chí, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí.


2. Đối với cơ quan chủ quản báo chí

2.1. Tuân thủ và thực hiện nghiêm Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; xây dựng lộ trình tự chủ của các cơ quan báo chí phù hợp với Quy hoạch; chú trọng đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí.



2.2. Tăng cường công tác chỉ đạo định hướng về chính trị, tư tưởng, việc thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cơ quan báo chí trực thuộc; có quy chế quy định cụ thể nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí về mọi hoạt động của cơ quan báo chí trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, đặc biệt là đối với sai phạm của cơ quan báo chí.



2.3. Quan tâm, tạo cơ chế để cơ quan báo chí có điều kiện nâng cấp, kiện toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và thực hiện nhiệm vụ chính trị thông tin, tuyên truyền.
2.4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành pháp luật của các cơ quan báo chí; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, Hội Nhà báo xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về thông tin, xa rời tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí. 

2.5. Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và chính quyền địa phương trong việc rà soát, chấn chỉnh nghiêm hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật, trên tinh thần chú trọng các chương trình, tin bài nhằm khích lệ các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, con người tại địa bàn.

2.6. Chủ động phối hợp cùng các cơ quan quản lý nhà nước trong việc góp ý, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Báo chí và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế tài chính, kinh tế báo chí, bản quyền, tổ chức bộ máy, nhân sự...; tập huấn nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý báo chí cho đội ngũ lãnh đạo cơ quan báo chí.


3. Đối với cơ quan báo chí
3.1. Tăng cường xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí trong sạch, vững mạnh, tăng cường bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ của người làm báo.
3.2. Tuân thủ, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về báo chí. Đề xuất, kiến nghị kịp thời các biện pháp giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về báo chí và pháp luật liên quan, nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí, tránh hiệu ứng tiêu cực đối với đời sống báo chí.

3.3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí về mọi hoạt động của cơ quan báo chí trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, nhất là việc chấn chỉnh các sai phạm của cơ quan, phóng viên báo chí, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cộng tác viên, vấn đề tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên tập viên, phóng viên, có cơ chế quản lý chặt chẽ đối với cộng tác viên; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt sứ mạng của báo chí cách mạng, phát huy tối đa lợi thế của mình trong việc định hướng, dẫn dắt thông tin xã hội.

3.4. Tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước đặc biệt là các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới; chủ động tăng cường các tuyến tin, bài liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp phần phản ánh góc nhìn của đông đảo các tầng lớp nhân dân đối với việc xây dựng, ban hành và thực thi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

3.5. Ứng dụng công nghệ hiện đại, quan tâm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất và thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong việc sản xuất, phát sóng các chương trình, tin, bài, làm cho nội dung thông tin trở nên hấp dẫn, sinh động, thiết thực, có chiều sâu, có thông điệp truyền tải rõ ràng và bám sát với thực tế; nâng cao tính thuyết phục của các chuyên mục, chương trình, tin, bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng, kịp thời phản bác các luận điệu thù địch, các phần tử cơ hội chính trị góp phần tạo lập dư luận xã hội đúng đắn, tích cực, tránh tạo ra “điểm nóng”, tiêu cực và làm suy giảm niềm tin trong xã hội; khắc phục triệt để tình trạng giật tít, tạo sự nhầm lẫn cho độc giả.
3.6. Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy chế hoạt động của cơ quan để thực hiện tốt Quy hoạch quản lý và phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025, Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 
3.7. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp luật nhà nước về công tác báo chí, hoạt động báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của người làm báo; Tăng cường rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo; có giải pháp quản lý chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và cộng tác viên hoạt động tốt, đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí và quy định của Luật Báo chí.
3.8. Các phóng viên, nhà báo cần tích cực tự đổi mới tư duy, hoàn thiện kỹ năng và tiếp cận các công cụ, thiết bị mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuân thủ nghiêm quy trình tác nghiệp để sáng tạo ra các tác phẩm báo chí có nội dung đặc sắc, nổi bật, cuốn hút, bắt kịp nhu cầu công chúng.
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                                                                               BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
BÁO CHÍ TOÀN QUỐC NĂM 2020
� Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; ứng dụng BlueZone cảnh báo tiêp xúc gần người nhiễm COVID-19; Chương trình hỗ trợ tư vấn sức khỏe trực tuyến qua nền tảng VOV bacsi24…


�Các chuyên mục: Đối diện (Đài Truyền hình Việt Nam); Nhìn thẳng - Nói đúng (Đài Tiếng nói Việt Nam);Phòng, chống diễn biến hòa bình (Báo Quân đội Nhân dân); Nhận diện sự thật (Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam); Nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu độc trước thềm Đại hội XIII của Đảng (Tạp chí Quốc phòng toàn dân)… Đặc biệt, năm 2020, Đài THVN đã tổ chức sản xuất và phát sóng 09 chương trình “Đối diện” với thời lượng 45 phút/chương trình. Đây là một chương trình mũi nhọn, tạo điểm nhấn trên kênh với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, VTV đã theo dõi chặt chẽ vụ án Đồng Tâm và phiên tòa xét xử các đối tượng vi phạm pháp luật, tổ chức sản xuất tin, phóng sự qua đó giúp người dân hiểu về bản chất của vụ án, làm rõ sai phạm của những đối tượng quá khích nhưng cũng thể hiện rõ tính nhân văn, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta.


 Đài THVN có chuyên mục “Xây dựng Đảng” đã tổ chức sản xuất 11 tập phim tài liệu với thời lượng 18-25 phút/tập đề cập đến các vấn đề liên quan đến các luận đề có tính nền tảng trong hệ thống tư tưởng của Đảng.





� 100% các Đài PTTH đều xây dựng các kênh youtube, đưa nội dung PTTH của mình lên nền tảng facebook, nâng cấp trang TTĐT, xây dựng các ứng dụng truyền hình (app) của Đài để tạo điều kiện cho khán, thính giả tiếp cận thông tin của cơ quan báo chí chính thống, đồng thời góp phần quảng bá các chương trình tự sản xuất của Đài.





� So với năm 2019, tổng doanh thu của Đài Kiên Giang giảm 40%; VOH, Bắc Ninh giảm 36%; Đà Nẵng, Hậu Giang giảm 35%; Khánh Hòa giảm 32%; Gia Lai giảm 30%; Hà Tĩnh giảm 25 %; HTV giảm 24%; Đồng Nai giảm 23%; Vĩnh Long giảm 19%...Doanh thu quảng cáo của Đài Đà Nẵng giảm 53% so với năm 2019; Hậu Giang giảm 50%; Kiên Giang giảm 45%; Bắc Cạn giảm 40%; Nghệ An giảm 37%; Bến Tre, VOH giảm 35%; Nam Định giảm 33%; Quảng Bình giảm 27%; Huế giảm 25%; Vĩnh Long giảm 23%; Trà Vinh giảm 22%... Trong đó, cũng có một số Đài PTTH tăng cả tổng doanh thu và doanh thu quảng cáo so với năm 2019, như: Lào Cai tăng 28% tổng doanh thu và tăng 42,8% doanh thu quảng cáo; Sơn La tăng 3,6% và 35,4%; Tuyên Quang tăng 9,4% và 21%; đặc biệt Đồng Tháp tăng 113% tổng doanh thu và tăng 132 doanh thu quảng cáo so với năm 2019...)...





� Nghị định số 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử; tiếp tục trình ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP; Thông tư số 38/2020/TTBTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz"; Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz…. 


� Trong công tác thông tin phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện đặt hàng với 40 cơ quan báo chí với số tiền 4 tỉ đồng; chỉ đạo 4 nhà mạng viễn thông thực hiện miễn phí kết nối và thuê chỗ đặt máy chủ cho toàn bộ các cơ quan báo chí điện tử đang có hợp đồng với nhà mạng; thực hiện đặt hàng các cơ quan báo chí tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị với chủ đề “Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và thông tin đối ngoại quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam”, “phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố”; “bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam”; “phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung”.   


� Cụ thể: 09/13 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 32/33 tổ chức Hội, 21/31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã hoàn thành quy hoạch;  04/13 bộ, 01/33 tổ chức Hội và 10/31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện quy trình xử lý hồ sơ quy hoạch.


� Thanh tra 02 tạp chí theo kế hoạch; kiểm tra 02 tạp chí theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; phối hợp Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra 06 tạp chí; kiểm tra đột xuất 6 cơ quan báo chí, doanh nghiệp.


�Tính đến 02/12/2020, các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận 1.778 cuộc điện thoại gọi đến (Cục PTTH: 551 cuộc; Cục Báo chí: 1.227 cuộc); 143 thư điện tử (trong đó, gần 80 cuộc điện thoại, thư điện tử liên quan đến hiện tượng nhà báo, phóng viên sách nhiễu doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức). So với năm 2019, tổng số cuộc điện thoại có giảm nhẹ, tuy nhiên số cuộc gọi liên quan đến lĩnh vực quản lý lại tăng. 





� Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 39 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho gần 2.674 lượt học viên là lãnh đạo quản lý, phóng viên, biên tập viên trong các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình (trong đó có 381 lượt học viên là lãnh đạo quản lý của các cơ quan báo chí; 1.168 lượt học viên là các biên tập viên và 1.125 lượt học viên là các phóng viên). Triển khai tổ chức 06 khóa đào tạo dồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí cho 464 học viên; 08 khóa tập huấn cho 447 học viên về các chủ đề: “Truyền thông nâng cao nhận thức về quấy rối tình dục: Kỹ năng đưa tin, bài”, “Truyền thông nguy cơ và kỹ năng viết báo”, “Kỹ năng sáng tạo Longform cho báo điện tử”, “Kỹ năng làm đồ họa thông tin cho báo điện tử”, “Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng”, “Tuyên truyền về Năm Chủ tịch ASEAN 2020”;  02 diễn đàn về chủ đề “Chuyển đổi số và các mô hình kinh tế mới cho báo chí”, “Bảo vệ bản quyền các tác phẩm báo chí” và 02 Hội thảo về chủ đề “An toàn thông tin cho các nhà báo trong môi trường số”.


� Cụ thể: 10 tập thể Đài PTTH được tặng Cờ Thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông; 26 tập thể và 134 cá nhận được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; 02 tập thể được tặng Trướng lưu niệm; 06 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thông tin và truyền thông. Hiệp y khen thưởng danh hiệu Anh hùng lao động cho 02 tập thể; Cờ Thi đua Chính phủ cho 09 tập thể; Huân chương các loại cho 07 tập thể và 11 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 05 cá nhân.  





�Các văn bản: Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;Quy định 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin truyền thông phòng, chống tham nhũng (MẬT); Quy định số 234-QĐ/TW, ngày 08/9/2020 của Ban Bí thư về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước (MẬT);    Thông báo kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.


�Quốc hội thông qua Luật Báo chí 2016; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định: Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 8/1/2018 phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 về việc triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Chính phủ đã ban hành các nghị định: Nghị định số 08/22018/NĐ-CP ngày 8/2/2017 về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình, báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí; Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản; Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành 4 thông tư về cấp phép hoạt động báo chí; cấp thẻ nhà báo và quy trình, thủ tục công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung truyền hình; quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới; đã đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế đặt hàng cho báo chí để hỗ trợ báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong bối cảnh kinh tế khó khăn.
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